














Phụ lục 05-GV
Ban hành kèm theo QĐ … /QĐ-CĐKTNTT
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

[image: ]









SỔ TAY GIẢNG VIÊN


GIẢNG VIÊN: ........................................................................
KHOA: ....................................................................................
HỌC KỲ: ………… NĂM HỌC: ..........................................

















THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. GIẢNG VIÊN
· Họ và tên: ................................................................................
· Điện thoại liên lạc: ...........................................................

2. Các lớp và môn học giảng dạy trong học kỳ:
- Lớp: ………………………., Môn học: ……………………………………………… 
- Lớp: ………………………., Môn học: ……………………………………………… 
- Lớp: ………………………., Môn học: ……………………………………………… 
- Lớp: ………………………., Môn học: ……………………………………………… 
- Lớp: ………………………., Môn học: ……………………………………………… 




1

I. LỚP: .........................     NGÀNH: ..............................            
1. Số giờ nghỉ trong thời gian học môn học/mô-đun
Môn học/mô-đun:	Số giờ:.........

	STT
	

Họ và Tên
	Ngày, tháng và số giờ nghỉ
	Tổng số giờ nghỉ
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2. Kết quả học tập
Môn học/mô-đun:	Số giờ:.........
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm quá trình
	TB KT
	Thi
	TB môn
	Xếp loại

	
	
	Hệ số 1
	Hệ số 2
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3. 

3. Quản lý học sinh - sinh viên 
(Tên học sinh, đặc điểm, hình thức quản lý giáo dục, đánh giá phát triển)	
																													

4. Đánh giá quá trình giảng dạy môn học/mô-đun
(đánh giá chung quá trình tổ chức đào tạo, quản lý lớp học và kết quả học tập của lớp học, kinh nghiệm giảng dạy môn học/mô-đun)

															
II. LỚP: .........................     NGÀNH: ..............................            
1. Số giờ nghỉ trong thời gian học môn học/mô-đun
Môn học/mô-đun:	Số giờ:.........
	STT
	

Họ và Tên
	Ngày, tháng và số giờ nghỉ
	Tổng số giờ nghỉ
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2. Kết quả học tập
Môn học/mô-đun:	Số giờ:.........
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Điểm quá trình
	TB KT
	Thi
	TB môn
	Xếp loại

	
	
	Hệ số 1
	Hệ số 2
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3. [bookmark: _GoBack]Quản lý học sinh - sinh viên 
(Tên học sinh, đặc điểm, hình thức quản lý giáo dục, đánh giá phát triển)	
																													

4. Đánh giá quá trình giảng dạy môn học/mô-đun
(đánh giá chung quá trình tổ chức đào tạo, quản lý lớp học và kết quả học tập của lớp học, kinh nghiệm giảng dạy môn học/mô-đun)
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